Họ tên                                             Kiểm tra 45 phút

Lớp:                                                 Môn: Đại số

	Điểm
	Lời phê




§Ò bµi: Đề 1
Câu 1: (1,0 điểm)
Xác định  hàm số y = ax + b (a 
[image: image1.wmf]¹

0) có đồ thị là đường thẳng biết  hệ số góc là 2 và đi qua điểm A(1; 5).

Câu 2:  (2,0 điểm)

Cho hàm số bậc nhất y = (m - 3)x – 1(m 
[image: image2.wmf]¹

3) có đồ thị là đường thẳng (d)

a) Với giá trị nào của m thì hàm số đồng biến; nghịch biến trên R

b) Xác định giá trị của m để đường thẳng (d) đi qua điểm A(-1; -3)

Câu 3:( 3 điểm)

 
Cho hai hàm số bậc nhất y = (3 + 2k)x + m  và y = (k - 1)x + (2m - 1).

Tìm điều kiện của k và m để đồ thị của hai hàm số trên là hai đường thẳng  trên:

a) Song song

b) trùng nhau

 
c)cắt nhau tại một điểm trên trục tung.

Câu 4:  (4 điểm)

a)Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ Oxy đồ thị các hàm số sau: 
           y = x + 4 (d1)   và    y = - 2x - 2  (d2)

 b) Gọi giao điểm của hai đường thẳng (d1) và (d2) với trục Oy theo thứ tự là A và B, gọi M là giao điểm của hai đường thẳng (d1) và (d2), tìm tọa độ điểm M bằng phép tính

c)Tính góc 
[image: image3.wmf]a

1 tạo bởi đường thẳng (d ) và 
[image: image4.wmf]a

2 tạo bới đường thẳng (d2) với trục hoành Ox (làm tròn kết quả đến độ )

d) Tính diện tích tam giác MAB
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Họ tên                                             Kiểm tra 45 phút

Lớp:                                                 Môn: Đại số

	Điểm
	Lời phê




§Ò bµi: Đề 2
Bài 1: (1,0) Viết phương tr×nh ®­êng th¼ng y = ax + b tho¶ m·n cã hÖ sè gãc lµ 3 vµ ®i qua ®iÓm A(1; 0).
Bài 2: (2,0 đ)   Cho hàm số y = ( m – 1 ).x + 3. Tìm m để 

a)  Hàm số đã cho là hàm số bậc nhất?

b)  Đồ thị hàm số đi qua A(2,1)

Bµi 3:( 3 điểm)

 
Cho hai hàm số bậc nhất y = (k + 1)x + k(k 
[image: image5.wmf]¹

 -1)  và y = (2k - 1)x – k  (k 
[image: image6.wmf]¹

 0,5).

Tìm điều kiện của k  để đồ thị của hai hàm số trên là hai đường thẳng  trên:

a) Song song

b) Trùng nhau

 
c)Cắt nhau tại một điểm trên trục tung.
Bài 4:( 4 điểm) Cho hai hàm số bậc nhất y = - 2x + 5 (d ) và y = 0,5 x + 2 ( d’)

a) Vẽ đồ thị (d) và ( d’) của hai hàm số đã cho trên cùng một hệ tọa độ Oxy .

b) Tìm tọa độ điểm M là giao điểm của hai đồ thị vừa vẽ bằng phép tính .
c) Tính góc 
[image: image7.wmf]a

1 tạo bởi đường thẳng (d ) và 
[image: image8.wmf]a

2 tạo bới đường thẳng (d2) với trục hoành Ox (làm tròn kết quả đến độ )

d) Gọi giao điểm của (d) với trục Oy là A, tính chu vi và diện tích 
[image: image9.wmf]D

MOA ( đơn vị đo trên các trục toạ độ là centimet)
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§Ò bµi: Đề 3
Câu 1: (1,0 điểm)
Xác định  hàm số y = ax + b (a 
[image: image10.wmf]¹

0) có đồ thị là đường thẳng biết  hệ số góc là 
[image: image11.wmf]3

 và đi qua điểm M(2; -1).

Câu 2:  (2,0 điểm) Cho hàm số y = ( m – 1 ).x + 2 . X¸c ®Þnh m ®Ó
a)  Hàm số đã cho ®ång biÕn, nghÞch biÕn trªn R?

b)  Đồ thị hàm số đi qua A(1 ; 4)

Bµi 3:( 3 điểm)

 
Cho hai hàm số bậc nhất y = (m - 3)x + m + 1(m 
[image: image12.wmf]¹

 3)  
                                              và y = (2 - m)x – m  (m 
[image: image13.wmf]¹

 2).

Tìm điều kiện của m  để đồ thị của hai hàm số trên là hai đường thẳng  trên:

a) Song song


b)Cắt nhau tại một điểm trên trục tung.

c) C¾t nhau t¹i mét ®iÓm trªn trôc hoµnh
Câu 4:  (4 điểm)a)Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ Oxy đồ thị các hàm số sau: 
                     y = x + 2 (d1) và y =  
[image: image14.wmf]1

2

-

x + 2(d2)
 b) Gọi giao điểm của hai đường thẳng (d1) và (d2) với trục Ox theo thứ tự là A và B, gọi M là giao điểm của hai đường thẳng (d1) và (d2), tìm tọa độ điểm M; A; B.

c)Tính góc 
[image: image15.wmf]a

1 tạo bởi đường thẳng (d1) và 
[image: image16.wmf]a

2 tạo bới đường thẳng (d2) với trục hoành Ox (làm tròn kết quả đến độ )


d) Tính diện tích tam giác MAB
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Họ tên                                             Kiểm tra 45 phút

Lớp:  9B                                               Môn: Đại số
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§Ò bµi: Đề 1
Trắc nghiệm: (2 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
1. Hàm số nào sau đây là hàm số bậc nhất ?

A.   y = x 
[image: image17.wmf]1

x

-


  B.   
[image: image18.wmf]y2x2

=+


  C.   
[image: image19.wmf]y23x

=-


     D.   y = 2x2 + 3

2 .Điểm nằm trên đồ thị hàm số y = -2x + 1 là:

A. (
[image: image20.wmf]1

2

;0)

 B. (
[image: image21.wmf]1

2

;1)

   C. (2;-4)

    D. (-1;-1)

3. Hàm số bậc nhất y = (k - 3)x - 6 đồng  biến khi:

A. k 
[image: image22.wmf]¹

 3

B. k 
[image: image23.wmf]¹

 -3

   C. k > -3

     D. k > 3

4. Hai đường thẳng y = - x + 
[image: image24.wmf]2

 và y = x + 
[image: image25.wmf]2

 có vị trí tương đối là:

A. Song song


B. Cắt nhau tại một điểm có tung độ bằng 
[image: image26.wmf]2


C. Trùng nhau


D. Cắt nhau tại một điểm có hoành độ bằng 
[image: image27.wmf]2


II/ TỰ LUẬN  (8đ)  

Bài 1.  (3 đ)  Cho hàm số bậc nhất y = (m + 1) x +1 có đồ thị (d).


a/ Tìm m để  hàm số  đồng biến trên R ; nghịch biến trên R?

b/ Tìm m để (d) đi qua điểm A((2; (1),


c/ Xác định góc 
[image: image28.wmf]a

 tạo bởi (d) và Ox với m tìm được ở câu b.(Làm tròn đến độ)
Bài 2. (5đ) 

a/ Vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ các đường thẳng : (d1) y = (x + 2 và (d2) y = 
[image: image29.wmf]1

3

x + 1. 

b/ Gọi giao điểm của các đường thẳng (d1) và (d2) với trục Ox  theo thứ tự là N và P, gọi giao điểm của hai đường thẳng (d1) và (d2) là M. Tìm tọa độ điểm M(bằng phép tính).
c/ Tính diện tích tam giác MNP(đơn vị trên hệ trục là cm)
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Họ tên                                             Kiểm tra 45 phút

Lớp:  9B                                               Môn: Đại số

	Điểm
	Lời phê




§Ò bµi: Đề 2
I/ TRẮC NGHIỆM (2đ): Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng 
1/ Hàm số nào sau đây là hàm số bậc nhất ?
A. y = 1 ( 2x 
B. 
[image: image30.wmf]1

y

2x3

=

+



 C. 
[image: image31.wmf]y23x

=-


D. y = 2x2 + 3

2/ Đồ thị của hàm số y = 3x + b đi qua điểm B ( 2 ; 2 ) thì tung độ gốc là:

A.   4           
  B.      3                  C.   6               
  D.   ( 4 

3/ Ñöôøng thaúng: y =  (2x + 1 vaø y = 2x – 1 coù vò trí töông ñoái laø:   

A.   song song  
      B.  Cắt nhau          C.  trùng nhau      D. Không xác định được

4/ Hàm số bậc nhất y=(m - 3)x +2 đồng biến trên R khi


A. m > 0
          B. m < 0
            C. m <  3

     D. m > 3 
II/ TỰ LUẬN (8đ):

Bài 1.(3 đ)  Cho hàm số bậc nhất y = (m ( 3 ) x ( 1 có đồ thị (d).

a/ Với giá trị nào của m thì hàm số đồng biến;  nghịch biến trên R.


b/ Xác định giá trị của m để đồ thị (d) của hàm số đi qua điểm A((1; (3)

c/ Xác định góc 
[image: image32.wmf]a

 tạo bởi (d) và Ox với m tìm được ở câu b.(Làm tròn đến độ)
Bài 2.  (5đ)
a/ Vẽ trên cùng hệ trục tọa độ các đường thẳng :  y = x + 3 (d1)  và y = 
[image: image33.wmf]1

1

4

-+

.x

 (d2)
b/ Gọi giao điểm của các đường thẳng (d1)  và (d2)  với trục Ox  theo thứ tự là B và C, gọi giao điểm của hai đường thẳng (d1) và (d2) là A. Tìm tọa độ điểm A (bằng phép tính).

c/ Tính diện tích tam giác ABC(đơn vị trên hệ trục là cm)
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Họ tên                                             Kiểm tra 45 phút

Lớp:  9B                                               Môn: Đại số

	Điểm
	Lời phê




§Ò bµi: Đề 3
I/ TRẮC NGHIỆM (2đ): Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng 
 1. Hàm số nào sau đây là hàm số bậc nhất:
A. 
[image: image34.wmf]2

y=x-3x+2


            B. 
[image: image35.wmf]y2x1

=-+


         C. 
[image: image36.wmf]1

=

y


       D. 
[image: image37.wmf]y3x1

=+


 2: Hàm số y = (2 – m)x + 4 đồng biến khi

            A. m < 2                  B. m > 2              C. m 
[image: image38.wmf]£

 2                D.   m 
[image: image39.wmf]³

 2
3. Vị trí tương đối của hai đường thẳng (d1):
[image: image40.wmf]y3x1

=+

 và (d2):
[image: image41.wmf]y2x1

=-+

 là:


A. Cắt nhau trên trục  tung.



B. Cắt nhau trên trục hoành.


C. song song





D. trùng nhau.

4. Đường thẳng y = x - 2 song song với đường thẳng nào sau đây:

  A. y = x - 2  
B. y = x + 2               C. y = - x               D. y = - x + 2 
II/ TỰ LUẬN (8đ):
Bài 1: (3 ®iÓm) Cho hµm sè y = (m - 1)x + 2. X¸c ®Þnh m  ®Ó : 

   a)  Hµm sè ®· cho ®ång biÕn ; nghịch biến trªn R.                                                 

   b)  §å thÞ hµm sè ®i qua ®iÓm A(1; 4).

   c) / Xác định góc 
[image: image42.wmf]a

 tạo bởi (d) và Ox với m tìm được ở câu b.(Làm tròn đến độ)
Bài 2: (5 ®iÓm) 

  a)Vẽ trên cùng hệ trục tọa độ các đường thẳng: (d1): y = 
[image: image43.wmf]1

2

x – 2 và (d2): y = - 2x + 4


   b) Gọi giao điểm của các đường thẳng (d1)  và (d2)  với trục Ox  theo thứ tự là B và C, gọi giao điểm của hai đường thẳng (d1) và (d2) là A. Tìm tọa độ điểm A (bằng phép tính).

c/ Tính diện tích tam giác ABC(đơn vị trên hệ trục là cm)
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